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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung. 

- Các Hội thẩm nhân dân:            

Ông Nguyễn Công Danh 

Bà Trần Thị Mộng Thu 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Tín – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền tham gia phiên tòa: 

Ông Phan Phúc Huy – Kiểm sát viên. 

 Ngày 22 tháng 3 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Điền, tỉnh 

Bà Rịa- Vũng Tàu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

17/2023/HSST ngày 31 tháng 01 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 32/2023/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 3 năm 2023 đối với bị cáo: 

Nguyễn Duy K, sinh năm: 2002 tại tỉnh Đắk Nông; nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú: Thôn Q, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông; chỗ ở hiện nay: Không nơi cư 

trú nhất định; nghề nghiệp: Làm biển; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Duy K1 và 

bà Nguyễn Thị Đ; vợ, con: Không; Tiền án; Tiền sự: Không. 

Bị cáo bị tạm tạm giam ngày 28/10/2022. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại 

Trại tạm giam Công an tỉnh B. (có mặt tại phiên tòa). 

- Bị hại: Anh Nguyễn Văn Đ1, sinh năm: 1988. (vắng mặt). 

Nơi đăng ký HKTT: xã Q, huyện Q, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Chỗ ở: Ấp P, xã P, huyện L, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm: 1972. 

(có mặt). 

Địa chỉ: Thôn Q, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông. 

- Người làm chứng: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1o%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20RL%E1%BA%A5p,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1o%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20RL%E1%BA%A5p,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20%C4%90%C3%A0o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1o%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20RL%E1%BA%A5p,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20%C4%90%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%C3%A2n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20Th%C3%A0nh,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20Th%E1%BB%ABa%20Thi%C3%AAn%20Hu%E1%BA%BF
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%C3%A2n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20%C4%90%C3%A0o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1o%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20RL%E1%BA%A5p,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1o%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20RL%E1%BA%A5p,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng


1- Anh Trần Văn T (Tuấn B), sinh năm: 1999. (vắng mặt). 

Địa chỉ: Tổ A, ấp P, xã P, huyện L, tỉnh BRVT 

2- Anh Phạm Văn C, sinh năm: 1994. (có mặt). 

HKTT: Ấp T, xã M, huyện H, tỉnh Kiên Giang. 

Chỗ ở: Ấp P, xã P, huyện L, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

3- Chị Nguyễn Thị Bích H, sinh năm: 1981. (có mặt). 

Địa chỉ: Tổ A, ấp P, xã P, huyện L, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

4- Chị Vương Uyên Hàn N, sinh năm: 1973 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Tổ A, ấp P, xã P, huyện L, tinh BRVT 

5- Anh Vương Vĩnh P, sinh năm: 1978 (vắng mặt). 

Địa chỉ: G tổ A, ấp P, xã P, huyện L, tỉnh BRVT 

6- Chị Vương Uyên Hạ V, sinh năm: 1981 (vắng mặt). 

7- Anh Lê Thanh H1, sinh năm: 1984 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Tổ A, ấp P, xã P, huyện L, tỉnh BRVT 

8- Anh Trương Văn N1, sinh năm: 2003 (vắng mặt). 

HKTT: Thôn T, xã P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận 

Chỗ ở: Ấp P, xã P, huyện L, tỉnh BRVT. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 20 giờ 50 phút ngày 17/8/2022, Nguyễn Duy K ngồi nhậu cùng 

với Phạm Văn C và một số người bạn tại nhà chị Nguyễn Thị Bích H thuộc ấp P, 

xã P, huyện L. Sau đó, K điều khiển xe mô tô chở bạn gái về nhà và đi mua nước 

đá. Khi K chạy xe đi về ngang qua nhà anh Vương Vĩnh P (gần nhà chị H) thì gặp 

P cùng với anh Trần Văn T, anh Nguyễn Văn Đ1, chị Vương Uyên Hàn N và chị 

Vương Uyên Hạ V đang ngồi ăn uống trước nhà. Thấy K chạy xe mô tô với vận tốc 

nhanh và đường có nhiều trẻ nhỏ nên anh P gọi K lại và nhắc nhở Khương nhưng 

Khương không nghe. Đ1 đòi đánh K nên Khương chạy xe bỏ đi. Khi về đến nhà 

chị H, Khương kể lại sự việc trên cho C nghe. Lúc này, Chiến nói K ở nhà, để 

Chiến qua nói chuyện với P. Sau đó, C đứng dậy đi qua nhà Phúc, chị H thấy vậy 

cũng đi theo sau và K đi theo sau cùng. Khi đi được khoảng 15m, Khương quay lại 

nhà bếp của chị H lấy 01 con dao (dài 27,5cm, cán bằng nhựa màu đen, lưỡi bằng 

kim loại màu trắng) mang theo trong người (C và chị H không biết việc K quay lại 

nhà lấy dao mang theo). Khi đến nhà anh P, C hỏi anh Phúc về việc tại sao chửi và 

đòi đánh K rồi hai bên xảy ra cãi vã nhau. Ngay lúc này, T xông đến dùng tay đấm 

vào mặt anh C 02 đến 03 cái làm anh Chiến té ngã úp mặt xuống đường. Tuấn tiếp 

tục cầm cái rổ bằng nhựa dùng để đựng rác ngoài đường đánh vào đầu C 01 cái từ 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n%20B%E1%BB%8Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2012,%20%E1%BA%A5p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%C3%A2n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20BRVT
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%2012,%20%E1%BA%A5p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%C3%A2n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20BRVT
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20Chi%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%C3%A2n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20T%C3%A2n%20H%C6%B0ng,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20L%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%B2n%20%C4%90%E1%BA%A5t,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%C3%A2n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%20H%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2012,%20%E1%BA%A5p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%C3%A2n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%2012,%20%E1%BA%A5p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%C3%A2n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C6%B0%C6%A1ng%20Uy%C3%AAn%20H%C3%A0n%20Ni%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2013,%20%E1%BA%A5p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%C3%A2n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%2013,%20%E1%BA%A5p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%C3%A2n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%A9nh%20Ph%C3%BAc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20G13%20t%E1%BB%95%2013,%20%E1%BA%A5p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%C3%A2n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20BRVT
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20G13%20t%E1%BB%95%2013,%20%E1%BA%A5p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%C3%A2n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20BRVT
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C6%B0%C6%A1ng%20Uy%C3%AAn%20H%E1%BA%A1%20Vy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981
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trên xuống, thấy Chiến bị đánh nên chị H cùng với mọi người vào can ngăn T ra và 

chị Hạnh kéo C về nhà chị Hạnh. Cùng lúc này, K lấy con dao cất giấu trong người 

ra xông vào chém anh Đ1, anh Đông đưa tay lên đỡ nên bị chém trúng vào tay, K 

tiếp tục dùng dao chém vào vai phải và vùng ngực bụng bên trái của anh Đ1 gây 

thương tích. Do bị chém nên anh Đông giằng co con dao với K, trong lúc giằng co 

làm con dao gây thương tích cho anh Đông ở bàn tay phải. T thấy Khương chém 

anh Đ1 nên cầm cái rổ bằng nhựa đánh vào tay cầm dao của K làm rơi con dao 

xuống đất. Sau đó, Khương bỏ chạy về nhà chị H, còn anh Đ1 được đưa đi bệnh 

viện B1 để điều trị thương tích. Sau đó, người nhà anh Đông đến trình bào cơ quan 

công an. 

Tại cơ quan điều tra, qua làm việc Nguyễn Duy K đã khai nhận toàn bộ hành 

vi như đã nêu trên. 

Vật chứng thư giữ và xử lý: 01 con dao (dài 27,5cm, cán bằng nhựa màu 

đen, lưỡi bằng kim loại màu trắng). Hiện đã chuyển Chi cục Thi hành án dân sự 

quản lý chờ xử lý. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 356/TgT ngày 

21/9/2022 của Trung tâm pháp y tỉnh B kết luận đối với thương tích của anh 

Nguyễn Văn Đ1 như sau: 

1- Dấu hiệu chính qua giám định: 

   - 02 sẹo lớn; 02 sẹo trung bình; 01 sẹo nhỏ. 

2- Về vật gây thương tích, chiều hướng tác động: 

   - Các thương tích nêu trên: Được gây ra do sự tác động tương hỗ của vật 

cứng có cạnh sắc, tác động vào vị trí thương tích theo chiều hướng: 

+ Thương tích 1: Từ trước ra sau, khả năng từ phải sang trái. 

+ Thương tích 2: Từ trước ra sau 

+ Thương tích 3: Từ dưới lên trên, từ phải sang trái 

+ Thương tích 4,5: Khả năng do một lần tác động, chiều hướng từ sau ra 

trước. 

3- Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích  gây ra hiện tại là: 11%. Trong đó: 

- Thương tích 1,3: Mỗi thương tích có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 03% 

- Thương tích 2,5: Mỗi thương tích có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 02% 

- Thương tích 4: Có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 01%. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo và bà Nguyễn Thị Đ (mẹ của bị cáo) đã bồi 

thường tiền điều trị thương tích cho anh Nguyễn Văn Đ1 số tiền 60.000.000đồng 

(trong đó K 30.000.000đồng và bà Đ 30.000.000đồng). Anh Đ1 đã nhận số tiền 

trên và làm đơn bãi nại không yêu cầu gì thêm. 

Tại bản cáo trạng số: 26/CT-VKSLĐ ngày 31/01/2023 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã truy tố Nguyễn Duy K về 
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tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 của Bộ luật 

hình sự. 

Tại phiên tòa; 

+ Đại diện VKS vẫn giữ nguyên quyết định truy tố như cáo trạng, đề nghị 

HĐXX áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; 

Điều 38, xử phạt Nguyễn Duy K về tội “Cố ý gây thương tích” với mức hình phạt 

từ 02 năm tù đến 02 năm 06 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự: Đã xong. Ngoài ra 

còn đề nghị về xử lý vật chứng.  

+ Bị cáo Nguyễn Duy K thừa nhận hành vi phạm tội của mình như bản cáo 

trạng mà Viện kiểm sát đã truy tố. Bị cáo thấy mình không bị oan, bị cáo ăn năn 

hối cải về hành vi phạm tội của mình, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo để sớm được trở về với gia đình. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, của bị cáo.             

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:  

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi và các Quyết định của cơ quan người có thẩm quyền tiến 

hành tố tụng, Điều tra viên, kiểm sát viên. Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực 

hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục đảm bảo theo qui định của Bộ luật tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến khiếu nại 

gì. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng là hợp 

pháp. 

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Duy K đã thừa nhận hành vi 

phạm tội của mình như cáo trạng mà Viện kiểm sát đã truy tố. Lời khai của bị cáo 

phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do đó, có đủ cơ sở để xác 

định: Vào khoảng 20 giờ 50 phút ngày 17/8/2022 tại nhà của anh Vương Vĩnh P, K 

đã có hành vi dùng 01 con dao (dài 27,5cm, cán bằng nhựa màu đen, lưỡi bằng kim 

loại màu trắng) chém nhiều nhát trúng vào cánh tay trái, vai phải và vùng ngực 

bụng của anh Nguyễn Văn Đ1 gây thương tích. Theo kết luận giám định tỷ lệ tổn 

thương cơ thể do thương tích gây ra của anh Đ1 là 11%. Bị cáo dùng dao là hung 

khí nguy hiểm gây thương tích cho bị hại tỷ lệ tổn thương cơ thể 11%. Do đó, hành 

vi của bị cáo Nguyễn Duy K đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định 

tại điểm đ khoản 2 Điều 134 của Bộ luật hình sự.  

[3] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội: Tính chất của vụ án là nghiêm 

trọng. Bị cáo là người trưởng thành, có đầy đủ sức khỏe và khả năng nhận thức về 

hành vi phạm tội của mình là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, chỉ từ việc nhắc nhở 

khi chạy xe nhanh mà bị cáo đã có hành vi dùng dao là hung khí nguy hiểm gây 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1o%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20RL%E1%BA%A5p,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1o%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20RL%E1%BA%A5p,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1o%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20RL%E1%BA%A5p,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
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thương tích cho bị hại, cho thấy bị cáo là người xem thường pháp luật và sức khỏe 

của người khác. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm bằng hình phạt tù cách ly bị cáo ra 

khỏi đời sống xã hội một thời gian, để giáo dục bị cáo nói riêng đối với bị cáo và 

phòng ngừa tội phạm chung.  

[4] Xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng theo quy định tại Điều 52 của Bộ luật Hình sự.  

[5] Xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra cũng 

như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, đã bồi thường thiệt hại 

khắc phục hậu quả, bị hại có đơn xin bãi nại cho bị cáo, nên căn cứ điểm b, s khoản 

1 khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt khi 

lượng hình. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Anh Đ1 đã nhận tiền bồi thường, có đơn xin bãi 

nại và không có yêu cầu gì thêm nên không xét đến. 

[7] Đối với bà Đ đã bỏ ra số tiền 30.000.000đồng để bồi thường thiệt hại cho 

anh Đ1, bà Đ không yêu cầu K trả lại số tiền này, nên HĐXX không xét đến. 

[8] Về xử lý vật chứng: 01 con dao (dài 27,5cm, cán bằng nhựa màu đen, 

lưỡi bằng kim loại màu trắng), đã qua sử dụng là công cụ phạm tội nên tịch thu tiêu 

hủy. 

[9] Đối với Trần Văn T có hành vi dùng tay đánh vào mặt anh Phạm Văn C 

và dùng cải rổ bằng nhựa đánh vào người anh C và K, do thương tích nhẹ nên anh 

C và K không yêu cầu giám định thương tích và không yêu cầu xử lý đối với T. Cơ 

quan CSĐT Công an huyện L đã chuyển xử lý hành chính đối với hành vi của T, 

nên HĐXX không xét đến. 

[10] Đối với Phạm Văn C và Nguyễn Thị Bích H, khi qua nhà anh P nói 

chuyện không biết việc K quay lại nhà lấy dao.Việc K lấy dao mang theo và chém 

anh Đ1 là do tự phát của K. Do đó, không có đủ cơ sở để xử lý C và H đồng phạm 

với K về tội “Cố ý gây thương tích”. 

[11] Án phí: Bị cáo Nguyễn Duy K phải chịu án phí hình sự sơ thẩm Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

tòa án.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Duy K phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

2. Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134; các điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 của Bộ luật hình sự, 

Xử phạt: Nguyễn Duy K 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

được tính từ ngày 28/10/2022. 
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2. Về trách nhiệm dân sự: Đã xong 

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự. Tịch thu tiêu hủy 01 con dao (dài 27,5cm, cán bằng nhựa màu đen, 

lưỡi bằng kim loại màu trắng), đã qua sử dụng 

(Vật chứng nêu trên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Điền đang tạm 

giữ theo biên bản giao nhận vật chứng số 42/BB-CCTHADS ngày 31/01/2023). 

4. Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Duy K phải chịu 200.000đồng (hai trăm 

ngàn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (22/3/2023), 

bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu xét xử phúc thẩm. Đối với đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn 

kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh BR-VT; 

- VKSND H.Long Điền; 

- VKSND tỉnh BR-VT; 

- Công an H.Long Điền; 

- THA hình sự, dân sự; 

- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT; 

- PC10; PV06 CA tỉnh BR-VT; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ; AV. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Nguyễn Thị Ngọc Dung 

  

  

  

HỘI ĐỒN         XỬHỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
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